
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT CƠ BẢN

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 K3-CB51 Nguyễn Quốc Thắng 02/09/1982 Nam Bình Thuận

2 K3-CB52 Trần Thanh Thiện 12/05/1997 Nữ Bình Thuận

3 K3-CB53 Huỳnh Tấn Thọ 25/12/1991 Nữ Bình Thuận 261255248

4 K3-CB54 Nguyễn Thị Thu 17/04/1981 Nữ Bình Thuận

5 K3-CB55 Nguyễn Duy Thuần 24/12/1979 Nữ Hà Tĩnh

6 K3-CB56 Cao Thái Thuận 08/09/1978 Nữ Ninh Thuận

7 K3-CB57 Lục Tấn Thuận 01/06/1988 Nữ Bình Thuận

8 K3-CB58 Nguyễn Thị Thanh Thuận 21/11/1983 Nữ Bình Thuận

9 K3-CB59 Trần Thị Phương Thùy 23/12/1988 Nữ Bình Thuận

10 K3-CB60 Nguyễn Thị Minh Thư 17/04/1986 Nữ Bình Thuận

11 K3-CB61 Phạm Thị Kim Thương 19/09/1988 Nữ Bình Thuận 261048630

12 K3-CB62 Lê Ngọc Thùy Trang 04/09/1997 Nam Bình Thuận

13 K3-CB63 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/02/1987 Nữ Bình Thuận

14 K3-CB64 Phạm Hồ Huy Vũ 25/07/1978 Nữ Bình Thuận

15 K3-CB65 Thông Thị Ngọc Vỹ 30/06/1994 Nữ Bình Thuận

16 K3-CB66 Mai Thị Xuân 25/01/1979 Nữ Bình Thuận

17 K3-CB67 Nguyễn Thị Yến 03/11/1984 Nữ Hà Tĩnh 261635308

18 K3-CB68 Châu Thị Bảo Yến 09/09/1988 Nữ Bình Thuận

19 K3-CB69 Trang Mỹ Dung 04/02/1996 Nữ Bình Thuận 1550103007

20 K3-CB70 Đào Quốc Khoa 11/06/1997 Nam Bình Thuận 1550103025

21 K3-CB71 Nguyễn Vũ Lộc 24/10/1997 Nam Bình Thuận 1550103028

Thời gian thi: 14h00 -16h10 - Thứ 7 ngày 12/05/2018 (CA3)

Họ và Tên

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 09 tháng 05 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

KHÓA NGÀY 12/05/2018
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STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

22 K3-CB72 Nguyễn Trọng Nhân 21/03/1997 Nam Bình Thuận 1550103036

23 K3-CB73 Nguyễn Thị Yến Phi 02/06/1997 Nữ Bình Thuận 1550103040

24 K3-CB74 Phan Thị Tú Trinh 26/05/1997 Nữ Bình Thuận 1550103063

25 K3-CB75 Đỗ Thị Hoàng Yến 18/02/1991 Nữ Bình Thuận 1657010027

26 K3-CB76 Nguyễn Khắc Hưng 25/05/1993 Nam Bình Thuận 261337942

Danh sách này có 26 thí sinh


